
 

 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                      

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN 
Kỳ thi tuyển sinh Đại học chính quy năm 2021     

                    

Kính gửi: Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học TDTT Đà Nẵng 

 
 

1. Họ, chữ đệm và tên của thí sinh[Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa]   

........................................................................................................... Giới tính:  Nam          Nữ 

2. Ngày, tháng và năm sinh[Nếu ngày/thang sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 vào ô đầu tiên]
 
 

  

3. Số CMND/thẻ căn cước[Ghi mỗi số vào mỗi ô]  

4. Hộ khẩu thường trú:                                                               Dân tộc[ghi bằng chữ] ……………............….....… 

   

Ghi rõ tên xã (phường), huyện (quận), tỉnh (thành phố) vào dòng trống sau: 

 ...................................................................................................................................................................................  

 5. Đã/đang học Trường THPT?
 [Ghi tên trường và địa chỉ trường gồm quận/huyện, tỉnh/thành phố] 

………………………………………………………………………………….........................................

.................................................................................................................................... 

 

6. Khu vực ưu tiên
[thuộc khu vực ưu tiên nào thì khoanh tròn khu vực ưu tiên đó]

  KV1, KV2-NT, KV2, KV3 

7. Đối tượng ưu tiên:
[thuộc đối tượng ưu tiên nào thì khoanh tròn đối tượng ưu tiên đó]

  01- 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07  

8. Năm tốt nghiệp THPT
[Ghi đủ bốn chữ số]

  

9. Địa chỉ liên lạc[Ghi cụ thể địa chỉ liên hệ]:............................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

Điện thoại: .....................................................Email:................................................................................ 
 

10. Đăng ký dự thi và xét tuyển[Dánh dấu x vào mục muốn chọn]  
Ngành đào tạo Giáo dục thể chất Huấn luyện thể thao Quản lý Thể dục thể thao 

Đăng ký    

Hình thức xét tuyển Xét điểm học bạ lớp 12  ;                                  Xét điểm thi THPT:   
Tổ hợp môn xét tuyển         T00  ;           T03  ;               T05                        T08  

Đăng ký chuyên ngành 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 

901 –  Điền kinh ; 902 – Thể dục; 903 – Bơi lội ; 904 – Bóng đá ; 905 – Cầu lông ; 906 – Bóng rổ; 

907 – Bóng bàn ; 908 – Bóng chuyền ; 909 – Bóng ném ; 910 - Cờ vua ; 911 – Võ thuật ; 912 – 

Quần vợt; 913 – Khiêu vũ thể thao. (Khoanh tròn vào mã chuyên ngành phía trên) 

11. Điểm trung bình các môn học lớp 12 

                            Điểm Môn học 

 

Điểm học tập lớp 12 

Toán Sinh học Ngữ văn Giáo dục công dân 

    

Xếp loại học lực cả năm lớp 12    Giỏi            Khá      Trung bình              Yếu   

Xếp loại hạnh kiểm lớp 12     Tốt             Khá      Trung bình              Yếu  

Tôi xin cam đoan những lời khai trong đơn này là đúng sự thật. Nếu có sai sót tôi xin chịu 

hoàn toàn trách nhiệm theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

          ................, ngày ..... tháng ..... năm 2021 

                  Người làm đơn 

 

Mã tỉnh (TP) Mã huyện (quận) 

Ngày Tháng Năm 

Mã tỉnh Mã trường 


